	
Ngày giảng: 15/08/2011
	 Tiết 1                         


               NHÂN ĐƠN THỨC VỚI  ĐA THỨC
I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 HS nắm được quy tắc nhân đa tức với đa thức..

 2. Kĩ năng:

-  HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức.
-  Ôn lại cách nhân đơn thức với đơn thức.

 3. Thái độ
Rèn tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II. Chuẩn bi:      

       GV: Bảng phụ, phấn màu.


       HS: Bút dạ, Ôn lại kiến thức cũ.

III. Phương pháp. 
- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn  đề, hợp tác nhóm.

IV.Tiến trình:

 1. Ổn định:.
 .2. Kiểm tra bài cũ:

Giáo viên giới thiệu sơ qua chương trình môn toán 8.

 3. Bài mới 
	             Các hoạt động                                                    
	                     Nội dung

	                  Hoạt động 1: 10’

? Đọc nội dung ?1 SGK?

- HS tự đọc ?1 SGK.

? HS làm ?1 SGK?

- HS cả lớp làm ?1 vào giấy nháp và hai HS lên bảng làm.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần.

? Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm thế nào?


	1.Quy tắc.
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	.? Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm thế nào?

- HS trả lời. HS khác bổ xung nếu cần.

GV nhận xét và ghi quy tắc lên bảng.

Hoạt động 2 : 15’.

GV làm ví dụ mẫu VD trong SGK lên bảng.

- HS theo dõi và làm vào vở.

Gv yêu cầu HS làm ?2 trong SGK

- 2HS lên bảng làm ?2, các HS khác làm tại lớp

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

Gv nhận xét và bổ xung nếu cần.

 - HS khác nhận xét và bổ xung.

GV củng cố lại cách làm.

? Đọc nội dung ?3 SGK?

- HS đọc nội dung ?3 SGK?

1. ? Nhắc lại công thức tính S
[image: image6.wmf].

hthang

?

- HS nhắc lại công thức tính S
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GV yêu cầu HS làm ?3 theo nhóm.

GV thu bài của các nhóm và cho HS các nhóm nhận xét chéo nhau.

GV chốt lại cách làm và cho HS làm bài vào vở.

Hoạt động 3: 10,
               Luyện tập. 
       
	2. Áp dụng.

Ví dụ: Làm tính nhân:
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Với x = 3 (m ) và  y = 2 (m)

Ta có:

S = 8.3.2 + 3.2 + 2
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= 48 + 6 + 4

= 58 (m
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Bài luyện.

Bài 2: sgk/5.

a. x( x-y) + y(x + y)
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Thay x = -6, y = 8 vào biểu thức ta có:
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4.Củng cố: 3’.

1) ? Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?

2) Làm bài tập 1(a;b); 2(a) .(HS lên bảng làm).

Bài 1:

a) x
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5. Hướng đẫn về nhà:
    - Học thuộc bài.

    - Làm bầi tập 1(c); 2(b) ; 3 ;5;6 SGK trang 6.

    HD: 

      Bài3(a):        3x.(12x - 4) - 9x.(4x-3) =30

                        36 x
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 + 27 =30

                                               15x = 30

                                                   x =2

- Đọc trước bài : Nhân đa thức với đa thức.

V/ Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày soạn:15/08/2011
	 Tiết 2                          

	Ngày giảng: 17/08/2011
	


                                     NHÂN  ĐA THỨC VỚI  ĐA THỨC 
I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

    HS nắm vững được quy tắc nhân đa thức với đa thức.

 2. Kĩ năng:

     HS thực hiện thành thạo phép nhân đa thức theo các cách khác nhau.

3. Thái độ
    HS có thái độ học tập đúng đắn.

II. Chuẩn bi:      

GV: Bài soạn chi tiết, phiếu học tập.

      HS: Ôn lại kiến thức cũ.

III. Phương pháp.

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn  đề, hợp tác nhóm.

IV.Tiến trình 

 1. Ổn định: .
 2. Kiểm tra bài cũ: 

HS1: ? Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?

            Làm bài tập 5 trang 6 SGK.

HS2: ? Tìm x biết : 2x.(  x – 5 )  - x.( 3 + 2x ) = 26.


 3. Bài mới :
	Các hoạt động
	Nội dung

	Hoạt động 1: 15’.

?Nhân x-2 với đa thức 6x
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Theo hướng dẫn trong SGK?

- HS nghiên cứu và làm.

? HS lên bảng trình bày cách làm?

- 2HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

?Nhận xét?

-HS khác nhận xét.

?Nêu lại các bước làm  VD trên?

- HS nêu lại các bước làm.

GV bổ  xung các bước làm nếu cần.

?Muốn nhân  đa thức với đa thức ta làm thế nào?

- Hs suy nghĩ và trả lời.

GV chốt và đưa  quy tắc lên màn hình.

?Em nhận xét gì về tích của hai đa thức?

- HS: tích của hai đa thức là một đa thức.

GV yêu cầu HS làm ?1.

- 2HS lên bảng làm, các HS khác làm bài trên giấy trong.

? Nhận xét?

- HS nhân xét và bổ xung nếu cần.

Hoạt động 2: 10’.

GV bổ sung nếu cần.

GV hướng dẫn HS cách nhân đa thức với đa thức theo hàng dọc.

-HS làm theo hướng dẫn của GV.

GVđưa nôi dung ?2  yêu cầu HS làm.

- 2HS nên bảng làm, các HS khác làm bài trên giấy trong.

GV nhận xét bài làm trên bảng và  các bài vừa thu cho HS nhận xét.

- HS nhận xét và bổ sung bài làm.

GV chốt lại cách làm.

GV yêu cầu HS  làm tiếp ?3 theo nhóm.

- HS đọc đầu bài ?3 và làm theo nhóm.

GV thu bài của một số nhóm và cho HS các nhóm nhận xét chéo.

-HS các nhóm nhận xét chéo.

GV nhận xét, cho điểm các nhóm  và chốt lại cách làm.

Hoạt động 3: 10’ 

Cách 2: Nhân đa thức sắp xếp.

Học sinh tự làm..
	1) Quy tắc: 

Ví dụ: ( x – 2 ).( 6x
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*)Quy tắc:

                  SGK trang 7.

*)Chú ý:   Tích của hai đa thức là một đa thức.
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*)Chú ý:

               SGK trang 7.

2) Áp dụng:
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     Diện tích của hình chữ nhật là :

      S = (2x + y).(2x – y)

          =2x. (2x – y) + y.(2x – y)

     = 4 x
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Với : x = 2,5 (m) và y = 1 (m)

Ta có : S = 4. 2,5
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Bài luyện.

Bài 7: sgk/8.

a. Cách 1:
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b. Cách 2: Nhân đa thức sắp xếp.

Học sinh tự làm.


4. Củng cố:(3’)

        ? Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?

         ?HS làm bài tập 7(a,b) SGK trang8.

   Bài 7;

a) (x
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5. Hướng dẫn: (1’)

          - Học thuộc bài.

          - Làm bài tập 8,9 ( GV hướng dẫn cách làm).

          - Chuẩn bị các bài tập 10; 11;12 SGK trang 8.

IV/ Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày soạn: 21/08/2011
	Tiết  3                           

	Ngày giảng:24/08/2011
	


                                          LUYỆN TẬP 

1. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS củng cố và khắc sâu kiến thức cơ bản về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
 2. Kĩ năng:

HS thực hiện thành thạo phép nhân  đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

 3.  Thái độ

Rèn kỹ năng trình bày bài tập cho HS.

II. Chuẩn bi:    

  GV: Bài soạn chi tiết, phiếu học tập.

      HS: Ôn lại kiến thức cũ.

III. Phương pháp.

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn  đề, hợp tác nhóm.

IV.Tiến trình:

 1. Ổn định: (1’t).
 2. Kiểm tra bài cũ:( 5’)

HS1: ? Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?

               Thực hiện phép nhân: 2xy.(3x
[image: image154.wmf]2

- 3y
[image: image155.wmf]2

 + 1)

HS2: ?  Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?

              Làm bài tập 8 SGK trang 8.
 3. Bài mới :

	Các hoạt động
	Nội dung

	Hoạt động1: 25’.

GV đưa đầu bài 10 SGK yêu cầu HS làm.

- 2HS lên bảng làm (Mỗi HS làm một phần), các HS khác làm bài trên giấy.

? Nhận xét bài làm trên bảng?

- HS nhận xét và bổ xung bài làm trên bảng nếu cần.

GV bổ xung nếu cần và nhận xét một số bài vừa thu cho HS nhận xét.

- HS nhận xét và bổ xung chéo nhau.

Dạng 2: Chứng minh.

GV yêu cầu HS đọc bài 11 SGK trang   .

- HS đọc đầu bài và nghĩ cách làm.

GV:? Muốn chứng minh giá trị của biểu thức 
[image: image156.wmf]Ï

 vào giá trị của biểu thức ta làm thế nào?

- HS: Tả rút gọn biểu thức, biểu thức sau khi rút gọn không còn chứa biến.

GV nhận xét và yêu cầu HS lên bảng làm.

-1 HS lên bảng làm , các HS khác làm bài vào vở.

? Nhân xét?

· HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức.

GV nhận xét và chốt lại cách làm.

GV đưa bài 12 SGK trang lên màn hình

- HS đọc đầu bài và nghĩ cách làm.

? HS làm  bài 12?

-1HS lên bảng làm, các HS khác làm bài trên giấy.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét một số bài vừa thu và cho HS nhận xét.

- HS nhận xét và bổ xung các bài mà GV yêu cầu

Dạng 4: Tìm x.

-HS đọc bài đầu bài13.

GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài 13 theo nhóm trên giấy.

?Đại diện một nhóm lên bảng làm?

-1HS đại diện cho nhóm lên bảng

làm.

GV yêu cầu nhóm khác nhận xét.

- HS nhóm khác nhận xét và bổ xung.

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo?

- Các  nhóm nhận xét chéo và báo cáo kết quả.

GV nhận xét và chốt lại cách làm.

Hoạt động 2: 12’. 

Dạng 5: Tìm số.

HS đọc bài đầu bài 14.

GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài 14 theo nhóm trên giấy.

?Đại diện một nhóm lên bảng làm?

GV yêu cầu nhóm khác nhận xét.


	Bài 10.(SGK trang 8 )

Làm tính nhân

a).    (x
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2

x – 5)

        = (x
[image: image159.wmf]2

-2x + 3).
[image: image160.wmf]1

2

x- (x
[image: image161.wmf]2

-2x + 3).5

        = 
[image: image162.wmf]1

2

x
[image: image163.wmf]3

- x
[image: image164.wmf]2

+ 
[image: image165.wmf]3

2

x - 5x
[image: image166.wmf]2

 + 10x -15

        =
[image: image167.wmf]1

2

 x
[image: image168.wmf]3

 -6 x
[image: image169.wmf]2

 + 
[image: image170.wmf]23

2

x – 15.

b)

    (x
[image: image171.wmf]2

 - 2xy + y
[image: image172.wmf]2

).(x - y)

=(x
[image: image173.wmf]2

 - 2xy + y
[image: image174.wmf]2

).x -(x
[image: image175.wmf]2

 - 2xy + y
[image: image176.wmf]2

).y

   = x
[image: image177.wmf]3

-2x
[image: image178.wmf]2

y +x y
[image: image179.wmf]2

- x
[image: image180.wmf]2

y + 2x y
[image: image181.wmf]2

- y
[image: image182.wmf]3


        = x
[image: image183.wmf]3

- 3 x
[image: image184.wmf]2

y + 3x y
[image: image185.wmf]2

 - y
[image: image186.wmf]3


Bài 11. (SGK trang  8 )

Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến 

  (x – 5).(2x + 3) – 2x.(x – 3) + x + 7 =

2 x
[image: image187.wmf]2

 + 3x – 10x -15 - 2 x
[image: image188.wmf]2

+ 6x + x + 7 =  - 8 

Bài  12: (SGK trang 8  )

Tính giá trị của biểu thức.
(x
[image: image189.wmf]2

 - 5).(x + 3) + (x + 4).(x - x
[image: image190.wmf]2

) =

 = x
[image: image191.wmf]3

 + 3 x
[image: image192.wmf]2

 - 5x – 15 + x
[image: image193.wmf]2

- x
[image: image194.wmf]3

 + 4x - 4 x
[image: image195.wmf]2


    = -x – 15.
[image: image196.wmf]
- Với  x = 0   ta có:

                - x – 15 = - 0 – 15 = -15.

- Với x = 15   ta có:

                - x – 15 = - 15 – 15 = -30.

+ Với x = 0  giá trị của biểu thức là -15

+ Với x = 15  giá trị của biểu thức là -30

Bài 13:(SGK trang  8 )

Tìm x,biết.
(12x – 5)(4x – 1) + (3x -7).(1- 16x) = 81

= 48 x
[image: image197.wmf]2

- 12x – 20x + 5 +3x - 48 x
[image: image198.wmf]2

- 7          +112x = 81 

 83x – 2 =  81

       83x = 83

           x = 1.

Bài 14: sgk/9.

Gọi 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp là:2n, 2n+2, 2n+4. 
[image: image199.wmf](
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Theo đàu bài ta có:

(2n + 2) (2n + 4) – 2n (2n + 2) = 192


[image: image200.wmf]22
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Vậy 3 số đó là: 46,48,50.


        4.Củng cố:(2’)

              GV củng cố các bài tập vừa làm.

        5.Hướng dẫn:(1’)
       - Xem lại các bài tập đã chữa.

       - Làm bài tập 15 SGK trang 9.

       - Làm bài tập 8;10 SBT tr4.

       - Đọc trước bài: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

V. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày soạn:   21/08/2011
	Tiết 4                           

	Ngày giảng: 24 /08/2011        
	


                        NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng,bình phương của một hiệu,hiệu hai bình phương.

.2. Kĩ năng:

Áp dụng được các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học vào giải bài tập.

3.Thái độ
Rèn kỹ năng trình bày bài tập cho HS.

II. Chuẩn bi:    

 GV: Bảng phụ, thước kẻ, phấn mầu.

 HS: Ôn kỹ kiến thức cũ.

III. Phương pháp.

Nêu  và giải quyết vấn  đề ,vấn đáp , hợp tác nhóm...

IV.Tiến trình:

1. Ổn định: (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: 5’

       HS1: ? Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thúc?

         Tính:   (
[image: image201.wmf]1

2

x + y).( 
[image: image202.wmf]1

2

 - y)

       HS2: ? Tính: (
[image: image203.wmf]1

2

x - y).( 
[image: image204.wmf]1

2

 - y)

 3. Bài mới :

	Các hoạt động
	Nội dung

	Hoạt động 1 : 15’.

GV yêu cầu HS làm 


[image: image205.wmf]?1

(Với a;b là hai số bất kì, hãy tính:(a + b)
[image: image206.wmf]2

.                                                                                     

HS làm.


[image: image207.wmf]?1

  ra giấy nháp, 1HS lên bảng làm.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét.

Gv nhận xét và treo bảng phụ có vẽ hình 1 giải thích.

- HS nghe GV giải thích và hiểu.

?Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

- HS phát biểu HĐT(1) theo ý hiểu.

GV nhận xét và bổxung nếu cần.

GV đưa phần áp dụng lên bảng và yêu cầu HS làm.

-3HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần.

Hoạt động 2 :12’.

?Tính:(a – b) 
[image: image208.wmf]2

 ?

-1HS lên bảng làm, các HS khác làm giấy nháp.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần.

?Với A; B là hai biểu thức:

          (A – B) 
[image: image209.wmf]2

 = ?

- HS: ( A - B)
[image: image210.wmf]2

 = A
[image: image211.wmf]2

 - 2AB + B
[image: image212.wmf]2


GV nhận xét và ghi lên bảng.

?Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

- HS phát biểu HĐT(2) bằng lời.

GV bổ xung nếu cần. 

  GV đưa phần áp dụng lên bảng và yêu cầu HS làm.

- 3HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần.

GV ?Tính (a + b).(a-b) ?

- 1HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

? Nhận xét? 

HS khác nhận xét và bổ xung.

Hoạt động 3 : 10’.

?Từ
[image: image213.wmf]?5



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image214.wmf]Þ

 a
[image: image215.wmf]2

- b
[image: image216.wmf]2

=?

-HS
[image: image217.wmf]?5



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image218.wmf]Þ

 a
[image: image219.wmf]2

- b
[image: image220.wmf]2

= (a + b).(a-b).

?Với A;B là các biểu thức: A
[image: image221.wmf]2

- B
[image: image222.wmf]2

=?

- HS: A
[image: image223.wmf]2

- B
[image: image224.wmf]2

= (A + B).(A - B)  

?Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời?

- HS phát biểu HĐT(3) bằng lời.

- GV bổ xung nếu cần. 

 GV đưa phần áp dụng lên bảng và yêu cầu HS làm.

- 3HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần.

GV cho HS làm miệng
[image: image225.wmf]?7


- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.
	1). Bình phương của một tổng:


[image: image226.wmf]?1

: ( a + b)
[image: image227.wmf]2

 = (a + b).(a + b)

                        = a
[image: image228.wmf]2

 + ab + ab +b
[image: image229.wmf]2


                         = a
[image: image230.wmf]2

 + 2ab + b
[image: image231.wmf]2


 Với A;B là các biểu thức tuỳ ý  .

Ta có:


[image: image232.wmf]?2

/sgk/9

Phát biểu :

Bình phương của một tổng hai biểu thức bằng bình phương biẻu thức thứ nhất cộng hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai.

( A + B)
[image: image233.wmf]2

 = A
[image: image234.wmf]2

 + 2AB + B
[image: image235.wmf]2

  
[image: image236.wmf](

)

1


*)Áp dụng:

a). ( a + 1)
[image: image237.wmf]2

= a
[image: image238.wmf]2

 + 2.a.1 + 1
[image: image239.wmf]2


                   = a
[image: image240.wmf]2

 + 2a + 1
[image: image241.wmf]2


b).  x
[image: image242.wmf]2

+ 4x +4 = x
[image: image243.wmf]2

 + 2.x.2+ 2
[image: image244.wmf]2


                        =( x + 2)
[image: image245.wmf]2


c).  51
[image: image246.wmf]2

 =( 50 + 1)
[image: image247.wmf]2

= 50
[image: image248.wmf]2

 + 2.50.1 + 1
[image: image249.wmf]2


              =2500 + 100 + 1 = 2601

      301
[image: image250.wmf]2

=( 300 + 1)
[image: image251.wmf]2

= 300
[image: image252.wmf]2

 + 2.300.1 + 1
[image: image253.wmf]2


              =90000 + 600 + 1

              =90601

2) Bình phương của một hiệu:


[image: image254.wmf]?3

 sgk/10.

Cách 1:


[image: image255.wmf](

)

(

)

2

22

22

2

2

ab

aabb

aabb

éù

+-

ëû

=+×-+

=-+


Cách 2:

Ta có: ( a - b)
[image: image256.wmf]2

 = (a - b).(a - b)

                        = a
[image: image257.wmf]2

 - ab - ab +b
[image: image258.wmf]2


                         = a
[image: image259.wmf]2

 - 2ab + b
[image: image260.wmf]2


Với A,B là các biểu thức tuỳ ý  .

Ta có:

( A - B)
[image: image261.wmf]2

 = A
[image: image262.wmf]2

 - 2AB + B
[image: image263.wmf]2

   (2)


[image: image264.wmf]?4

 sgk/9.

Phát biểu :

Bình phương của một hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ đi hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thứ hai.

Áp dụng:
a). ( x-
[image: image265.wmf]1

2

)
[image: image266.wmf]2

= x
[image: image267.wmf]2

 - 2.x. 
[image: image268.wmf]1

2

 + 
[image: image269.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image270.wmf]2


                   = x
[image: image271.wmf]2

 - x + 
[image: image272.wmf]1

4


b). ( 2x – 3y)
[image: image273.wmf]2

= (2x)
[image: image274.wmf]2

 - 2.2x.3y + (3y)
[image: image275.wmf]2


                   = 4x
[image: image276.wmf]2

 - 12xy + 9y
[image: image277.wmf]2


c).  99
[image: image278.wmf]2

 =( 100 - 1)
[image: image279.wmf]2

= 100
[image: image280.wmf]2

 - 2.100.1 + 1
[image: image281.wmf]2


              =10000 - 200 + 1 = 9801

3).Hiệu hai bình phương:


[image: image282.wmf]?5

   (a + b).(a-b) = a
[image: image283.wmf]2

 - ab + ab - b
[image: image284.wmf]2


                            = a
[image: image285.wmf]2

- b
[image: image286.wmf]2



[image: image287.wmf]Þ

 a
[image: image288.wmf]2

- b
[image: image289.wmf]2

= (a + b).(a-b)

Với A;B là các biểu thức.

Ta có:

A
[image: image290.wmf]2

- B
[image: image291.wmf]2

= (A + B).(A - B)  (3)

áp dụng:

a). (x + 1).(x – 1) = x
[image: image292.wmf]2

- 1
[image: image293.wmf]2

= x
[image: image294.wmf]2

- 1

b).(x – 2y).(x + 2y)= x
[image: image295.wmf]2

- (2y)
[image: image296.wmf]2

= x
[image: image297.wmf]2

- 4y
[image: image298.wmf]2


c). 56.64 = (60 – 4).(60 + 4)

              =  60
[image: image299.wmf]2

- 4
[image: image300.wmf]2

=3600 – 16

             =3584


[image: image301.wmf]?6

 Phát biểu hằng đẳng thức bằng lời.

Hiệu hai bình phương của hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức với hiệu của chúng.

?7  ta có hằng đẳng thức:

  (x – y )2 = ( y –x )2




4. Củng cố:(1’).

       Viết lại ba hằng đẳng thức đáng nhớ?(3HS lên bảng viết lại).

Và hằng đẳng thức ở bài ? 7

       Bài 16. a). x
[image: image302.wmf]2

+ 2x + 1= x
[image: image303.wmf]2

+ 2.x.1 + 1
[image: image304.wmf]2

= (x + 1)
[image: image305.wmf]2


                   b). x
[image: image306.wmf]2

- x + 
[image: image307.wmf]1

4

 = x
[image: image308.wmf]2

- 2.x. 
[image: image309.wmf]1

2

 + (
[image: image310.wmf]1

2

)
[image: image311.wmf]2

= (x - 
[image: image312.wmf]1

2

)
[image: image313.wmf]2


5.Hướng dẫn:( 1’).
     - Học thuộc và pháy biểu bằng lời 3HĐT, viết theohai chiều.

     - Làm bài tập 16(c,d); 17 ;18 SGK.(GVhướng dẫn cách làm).

V/ Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………...
	Ngày soạn : 5/09/2011
	Tiết 5

	Ngày giảng: 8/09/2011
	


            LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.

2. Kĩ năng:

HS vận dụng thành thạo  các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học vào giải bài tập

3. Thái độ
Rèn kỹ năng giải bài tập cho HS

II. Chuẩn bi:    

  GV: Bài soạn chi tiết, phiếu học tập.

  HS: Ôn lại kiến thức cũ.

III. Phương pháp.

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn  đề, hợp tác nhóm.

IV.Tiến trình:

 1. Ổn định: (1phút).
 2. Kiểm tra bài cũ:5’

HS1:? Viết và phát biểu bằng lời HĐT (1),(2)?

               Tính:   (x + 2y)
[image: image314.wmf]2

;  (5 – x)
[image: image315.wmf]2


HS2:? Viết và phát biểu bằng lời HĐT (3)?

               Điền vào dấu .....:(2x – 3y).(......+ .........) =  4x
[image: image316.wmf]2

+ 9y
[image: image317.wmf]2


 3. Bài mới :

	Các hoạt động
	Nội dung

	Hoạt động 1: 30’.

Dạng 1: Củng cố lí thuyết.

GV đưa đầu bài 20.

- HS đọc đầu bài và nghĩ cách làm.

GV yêu cầu HS làm bài 20.

- HS làm miệng bài 20.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và ghi bảng.

GV đưa đầu bài 21.

- HS đọc đầu bài và nghĩ cách làm.

GV yêu cầu HS làm bài 21.

- 2 HS lên bảng lảm, các HS khác làm bài trên giấy.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.

GV nhận xét   một số bài vừa thu và cho HS nhận xét.

GV yêu cầu HS nêu đầu bài.

 HS: Ví dụ:1). x
[image: image318.wmf]2

- 2x + 1 =( x – 1)
[image: image319.wmf]2


Dạng 2: Tính nhanh.

 GV yêu cầu HS đọc đầu bài 22 .

- HS đọc đầu bài 22.

GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài 22 theo nhóm trên giấy.

Đại diện 3 nhóm lên bảng làm.

? Nhận xét?

- HS  nhóm khác nhận xét.

GV nhận xét và yêu cầu HS các nhóm còn lại nhận xét chéo nhau.

Hoạt động 2: 5’.

Dạng 3: Chứng minh.

- HS các nhóm nhận xét chéo nhau và báo cáo kết quả.

GV kết luận và cho điểm.

GV đưa đầu bài 23.

- HS đọc đầu bài và nghĩ cách làm.

?Để c/m một đẳng thức ta làm thế nào?

- HS :Để c/m một đẳng thức ta biến đổi một vế bằng vế còn lại.

GV yêu cầu 2HS lên bảng làm , các HS khác làm bài vào vở.

? Nhận xét.
GV chốt lại cách làm.
	Bài 20.(SGK) 

Kết quả trên sai vì hai vế không bằng nhau.

  Vế phải: (x + 2y)
[image: image320.wmf]2

= x
[image: image321.wmf]2

+ 4xy + 4y
[image: image322.wmf]2


Khác với vế trái.

Bài 21.(SGK)

a).9x
[image: image323.wmf]2

- 6x + 1 = (3x)
[image: image324.wmf]2

- 2.3x.1 + (1)
[image: image325.wmf]2


                           =(3x – 1)
[image: image326.wmf]2


b). (2x + 3y)
[image: image327.wmf]2

+ 2.(2x + 3y) .1 + 1

    =(2x + 3y)
[image: image328.wmf]2

+ 2.(2x + 3y).1+1
[image: image329.wmf]2


   =[(2x + 3y) + 1]
[image: image330.wmf]2


    =(2x + 3y + 1)
[image: image331.wmf]2


Ví dụ:

             x
[image: image332.wmf]2

- 2x + 1 =( x – 1)
[image: image333.wmf]2


Bài 22.(SGK)

a)  101
[image: image334.wmf]2

=(100+1)
[image: image335.wmf]2

=100
[image: image336.wmf]2

+2.100.1+1
[image: image337.wmf]2


              =10000 + 200 + 1=10201

b) 199
[image: image338.wmf]2

= (200 – 1)
[image: image339.wmf]2

= 200
[image: image340.wmf]2

-2.200.1+ 1
[image: image341.wmf]2


              =40000 – 400 + 1 = 39601.

c). 47.53 = (50 – 3).(50 + 3)

               = 50
[image: image342.wmf]2

- 3
[image: image343.wmf]2

= 2500 – 9 = 2491.

Bài 23.(SGK)

a).c/m: (a + b)
[image: image344.wmf]2

= (a – b)
[image: image345.wmf]2

+ 4ab

Ta có: (a – b)
[image: image346.wmf]2

+ 4ab = a
[image: image347.wmf]2

-2ab + b
[image: image348.wmf]2

+4ab

                                 = a
[image: image349.wmf]2

+ 2ab + b
[image: image350.wmf]2


                                =(a + b)
[image: image351.wmf]2


Vậy: (a + b)
[image: image352.wmf]2

= (a – b)
[image: image353.wmf]2

+ 4ab

b). c/m: (a - b)
[image: image354.wmf]2

= (a + b)
[image: image355.wmf]2

- 4ab

Ta có: (a + b)
[image: image356.wmf]2

-  4ab = a
[image: image357.wmf]2

+2ab + b
[image: image358.wmf]2

- 4ab

 = a
[image: image359.wmf]2

-  2ab + b
[image: image360.wmf]2

  =(a - b)
[image: image361.wmf]2


Vậy: (a - b)
[image: image362.wmf]2

= (a + b)
[image: image363.wmf]2

- 4ab




4.Củng cố:(2’)

    -Xem lại các bài tập đã chữa.

    -Làm bài tập 24 (SGK). (HS lên bảng chữa).

Bài 24:  

    Ta có: 49x
[image: image364.wmf]2

- 70x + 25 = (7x)
[image: image365.wmf]2

- 2.7x.5 + 5
[image: image366.wmf]2

 

                                      = (7x – 5)
[image: image367.wmf]2


     Với x = 5 
[image: image368.wmf]Þ

  (7x – 5)
[image: image369.wmf]2

= (7.5 – 5)
[image: image370.wmf]2

= (35 – 5)
[image: image371.wmf]2

  =30
[image: image372.wmf]2

= 900.

      Với x = 
[image: image373.wmf]1

7



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image374.wmf]Þ

  (7x – 5)
[image: image375.wmf]2

= (7. 
[image: image376.wmf]1

7

– 5)
[image: image377.wmf]2

= (1 – 5)
[image: image378.wmf]2

= (-4)
[image: image379.wmf]2

= 16

5. Hướng dẫn:(2’)

    - Xem lại các bài tập đã chữa.

    - Làm bài tập 25 (SGK); bài 13;14;15 SBT trang 4;5.

HD: Bài 25:

     a). [(a + b) + c)]
[image: image380.wmf]2

= (a + b)
[image: image381.wmf]2

+ 2.(a +b).c + c
[image: image382.wmf]2


                                 = a
[image: image383.wmf]2

+ 2ab + b
[image: image384.wmf]2

+ 2ac + 2bc + c
[image: image385.wmf]2


                                 = a
[image: image386.wmf]2

 + b
[image: image387.wmf]2

 + c
[image: image388.wmf]2

+2ab + 2ac + 2bc.

V/ Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
	Ngày soạn:   6/09/2011
	Tiết 6

	Ngày giảng:8/09/2011
	


      NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 

( Tiếp ) 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ: Lập phương của một tổng,lập phương của một hiệu.

2. Kĩ năng:

Áp dụng được các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học vào giải bài tập.

3. Thái độ
 Rèn tính linh hoạt trong tính toán.

II. Chuẩn bi:    

  GV: Bảng phụ, thước kẻ, phấn mầu.

  HS: kiến thức cũ.
III. Phương pháp.\

 Nêu vấn đề , vấn đáp , gợi mở, hợp tác nhóm....

IV.Tiến trình:

 1. Ổn định: (1’t).
 2. Kiểm tra bài cũ: 7’.

 HS1: ? Tính:  ( a + b – c)
[image: image389.wmf]2


 HS2: ? Tính:  ( a -  b – c)
[image: image390.wmf]2


3. Bài mới :
	               Các hoạt động                
	                   Nội dung

	Hoạt động 1 : 15’.

GV yêu cầu HS làm 
[image: image391.wmf]?1

.

Tính (a + b).( a +b )
[image: image392.wmf]2

 với a,b là các số tuỳ ý.

-1HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.


	4). Lập phương của một tổng


[image: image393.wmf]?1

 (a + b).( a +b )
[image: image394.wmf]2

=(a + b).( a
[image: image395.wmf]2

+ 2ab + b
[image: image396.wmf]2


           = a
[image: image397.wmf]3

+ 2a
[image: image398.wmf]2

b + ab
[image: image399.wmf]2

+ a
[image: image400.wmf]2

b + 2 ab
[image: image401.wmf]2

+ b
[image: image402.wmf]3


          = a
[image: image403.wmf]3

+ 3a
[image: image404.wmf]2

b +3 ab
[image: image405.wmf]2

+ b
[image: image406.wmf]3



[image: image407.wmf]Þ

 (a + b)
[image: image408.wmf]3

 = a
[image: image409.wmf]3

+ 3a
[image: image410.wmf]2

b +3 ab
[image: image411.wmf]2

+ b
[image: image412.wmf]3





	-GV nhận xét và hướng dẫn HS phát hiện ra HĐt th ứ (4).

? Phát biểu HĐT (4) bằng lời?

- HS phát biểu HĐT (4) bằng lời.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần .

GV cho HS làm phần áp dụng.

- 2HS lên bảng làm, các HS khác làm bài vào vở.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.

GV củng cố lại HĐT (4) .

GV yêu cầu HS làm 
[image: image413.wmf]?3

.

Tính:  [a +(- b)]
[image: image414.wmf]3


GV hướng dẫn HS cách làm và yêu cầu một HS lên bảng làm.

Hoạt động 2 : 20’.

-1HS lên bảng làm, các HS khác làm bài vào giấy nháp.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.

GV nhận xét và hướng dẫn HS phát hiện ra HĐt thứ (5).

? Phát biểu HĐT (5) bằng lời?

- HS phát biểu HĐT (5) bằng lời.

GV nhận xét và bổ xung nếu cần .

.

? Nhận xét.
- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.

? So sánh việc khai triển HĐT (A + B)
[image: image415.wmf]3

và (A - B)
[image: image416.wmf]3

?

- HS trả lời theo ý hiểu.

GV nhận xét và kết luận.

GV cho HS làm phần áp dụng.

- 2HS lên bảng làm, các HS khác làm bài vào vở.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung nếu cần.


	Với A;B là các biểu thức ,ta có:

(A + B)
[image: image417.wmf]3

 = A
[image: image418.wmf]3

+ 3A
[image: image419.wmf]2

B +3 AB
[image: image420.wmf]2

+ B
[image: image421.wmf]3

  (4)


[image: image422.wmf]?2

 sgk/15.

Lập phương của một tổng hai biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất cộng ba lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng ba lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai, cộng lập phương biểu thức thứ hai.

* áp dụng:

a).(x + 1)
[image: image423.wmf]3

 = x
[image: image424.wmf]3

+ 3.x
[image: image425.wmf]2

.1 + 3.x.1
[image: image426.wmf]2

+ 1
[image: image427.wmf]3


                 = x
[image: image428.wmf]3

+ 3x
[image: image429.wmf]2

+ 3x + 1

b)(2x + y)
[image: image430.wmf]3

 = 

= (2x)
[image: image431.wmf]3

+ 3.(2x)
[image: image432.wmf]2

.y + 3.2x.y
[image: image433.wmf]2

+ y
[image: image434.wmf]3


                      = 8x
[image: image435.wmf]3

+ 12x
[image: image436.wmf]2

y + 6x y
[image: image437.wmf]2

+ y
[image: image438.wmf]3


5) Lập phương của một hiệu:


[image: image439.wmf]?3


[a +(- b)]
[image: image440.wmf]3

 = a
[image: image441.wmf]3

+ 3a
[image: image442.wmf]2

.(-b) +3a.(-b)
[image: image443.wmf]2

+(- b)
[image: image444.wmf]3


                        = a
[image: image445.wmf]3

- 3a
[image: image446.wmf]2

b +3 ab
[image: image447.wmf]2

- b
[image: image448.wmf]3


Mà [a +(- b)]
[image: image449.wmf]3

=( a - b)
[image: image450.wmf]3


   
[image: image451.wmf]Þ

( a - b)
[image: image452.wmf]3

 = a
[image: image453.wmf]3

- 3a
[image: image454.wmf]2

b +3 ab
[image: image455.wmf]2

- b
[image: image456.wmf]3


Với A;B là các biểu thức ,ta có:

(A - B)
[image: image457.wmf]3

 = A
[image: image458.wmf]3

- 3A
[image: image459.wmf]2

B + 3 AB
[image: image460.wmf]2

- B
[image: image461.wmf]3

  (5)


[image: image462.wmf]?4

 sgk/13.

Lập phương của một hiệu hai biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất trừ ba lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng ba lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai trừ lập phương biểu thức thứ hai.

*).áp dụng:

a). ( x - 
[image: image463.wmf]1

3

)
[image: image464.wmf]3

= x
[image: image465.wmf]3

- 3.x
[image: image466.wmf]2

.
[image: image467.wmf]1

3

 +3 .x.( 
[image: image468.wmf]1

3

)
[image: image469.wmf]2

-( 
[image: image470.wmf]1

3

)
[image: image471.wmf]3


                    = x
[image: image472.wmf]3

- x
[image: image473.wmf]2

 + 
[image: image474.wmf]1

3

x - 
[image: image475.wmf]1

27


b)(x - 2y)
[image: image476.wmf]3

 = x
[image: image477.wmf]3

- 3.x
[image: image478.wmf]2

.2y +3.x.(2y)
[image: image479.wmf]2

-(2y)
[image: image480.wmf]3


    = x
[image: image481.wmf]3

- 6x
[image: image482.wmf]2

y + 12x y
[image: image483.wmf]2

- 8y
[image: image484.wmf]3





4.Củng cố:( 1’)

? Viết HĐT (4),(5) và phát biểu thành lời?

- Làm bài tập 26 SGK.(2HS lên bảng làm)

    Bài 26.

   a).(2x
[image: image485.wmf]2

+ 3y)
[image: image486.wmf]3

= (2x
[image: image487.wmf]2

)
[image: image488.wmf]3

+ 3.(2x
[image: image489.wmf]2

)
[image: image490.wmf]2

.3y +3.2x
[image: image491.wmf]2

.(3y)
[image: image492.wmf]2

+ (3y)
[image: image493.wmf]3


                            =8x
[image: image494.wmf]6

 + 36x
[image: image495.wmf]4

y + 54 x
[image: image496.wmf]2

y
[image: image497.wmf]2

+ 27 y
[image: image498.wmf]3


  b). (
[image: image499.wmf]1

2

x - 3)
[image: image500.wmf]3

= (
[image: image501.wmf]1

2

x)
[image: image502.wmf]3

- 3. (
[image: image503.wmf]1

2

x)
[image: image504.wmf]2

.3 +3 . 
[image: image505.wmf]1

2

x.3
[image: image506.wmf]2

- 3
[image: image507.wmf]3

 =
[image: image508.wmf]1

8

x
[image: image509.wmf]3

- 
[image: image510.wmf]9

4

x
[image: image511.wmf]2

+ 
[image: image512.wmf]27

2

x – 27.

5 Hướng dẫn:(1’)

- Học thuộc các hằng đẳng thức đã học.

- Làm bài tập 27;28;29 SGK.(GV hướng dẫn cách làm).

V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………......
	Ngày soạn:  9/9/2011
	Tiết 7                           

	Ngàygiảng: 12/9/2011           
	


 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( Tiếp ) 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ: Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương .

2. Kĩ năng:

Vận dụng được các hằng đẳng thức đáng nhớ trên vào giải bài tập.

3. Thái độ
Rèn tính cẩn thận, cách tính nhanh, vận dụng linh hoạt ứng dụng của toán trong cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

      GV: Bài soạn chi tiết, phiếu học tập.

      HS: Ôn lại kiến thức cũ.

III/. Phương pháp
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn  đề, phân tích, gợi mở, hợp tác nhóm.
IV .Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định: (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
 ? Viết và phát biểu thành lời hằng đẳng thức: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

 ? Tính giá trị của biểu thức:x
[image: image513.wmf]3

+ 12x
[image: image514.wmf]2

+ 48x + 64 tại x = 6.

 3. Bài mới :

	                 Các hoạt động

Hoạt động 1 : 15’

HS lên bảng làm ,các HS khác làm vào vở.

? Nhận xét?

- 2HS lên bảng làm, các HS khác làm bài vào vở.
?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và củng cố HĐT (6).

lên bảng yêu cầu HS làm.

- HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

? Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

Hoạt động 2 : 15’.

GV ghi 
[image: image515.wmf]?3


GV nhận xét và hướng dẫn HS tìm ra HĐT (7).

- HS làm theo hướng dẫn của GV.

?Phát biểu HĐT(7) bằng lời?

- HS phát biểu HĐT(7) bằng lời và HS khác bổ xung nếu cần.

GV nhận xét và bổ xung.

GV hướng dẫn phần áp dụng và yêu cầu HS làm.

- 2HS lên bảng làm(mỗi HS làm 1 phần) , các HS khác làm bài vào vở.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và củng cố HĐT (7).

GV hướng dẫn phần áp dụng và yêu cầu HS làm.

- 2HS lên bảng làm(mỗi HS làm 1 phần) , các HS khác làm bài vào vở.

?Nhận xét?

- HS khác nhận xét và bổ xung.

GV nhận xét và củng cố HĐT (7).

GV chiếu phần c). lên màn hình.

- HS đọc đầu bài và thảo luận theo nhóm.

?HS làm miệng?

- Đai diện nhóm làm miệng.

GV bổ xung nếu cần và ghi bảng.

Hoạt động 3 : 9’.
? Gợi ý :
Áp dụng kiến thức nào để rút gọn biểu thức ?

HS1 : Nhắc lại các hằng đẳng 

đã học

Chú ý : hằng đẳng thức 

         ( x-y )2 = ( y –x )2
	                            Nội dung
6). Tổng hai lập phương

[image: image516.wmf]?1

. (a + b).( a
[image: image517.wmf]2

- ab + b
[image: image518.wmf]2

)

       = a
[image: image519.wmf]3

- a
[image: image520.wmf]2

b + ab
[image: image521.wmf]2

+ a
[image: image522.wmf]2

b -ab
[image: image523.wmf]2

+ b
[image: image524.wmf]3


       =a
[image: image525.wmf]3

 + b
[image: image526.wmf]3

.


[image: image527.wmf]Þ

 a
[image: image528.wmf]3

 + b
[image: image529.wmf]3

= (a + b).( a
[image: image530.wmf]2

- ab + b
[image: image531.wmf]2

)

Với A;B là các biểu thức ,ta có:

A
[image: image532.wmf]3

 + B
[image: image533.wmf]3

= (A + B).( A
[image: image534.wmf]2

- AB + B
[image: image535.wmf]2

)  


[image: image536.wmf]?2

. Phát biểu:

Tổng hai lập phương của hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức với bình phương thiếu của hiệu

*).Áp dụng:

a). x
[image: image537.wmf]3

 + 8 = x
[image: image538.wmf]3

+ 2
[image: image539.wmf]3


                = (x + 2).( x
[image: image540.wmf]2

- 2x +4)

b). (x + 1).( x
[image: image541.wmf]2

- x + 1)= x
[image: image542.wmf]3

 + 1
[image: image543.wmf]3


                                     .

7) Hiệu hai lập phương:


[image: image544.wmf]?3

. (a - b).( a
[image: image545.wmf]2

+ ab + b
[image: image546.wmf]2

)

       = a
[image: image547.wmf]3

+ a
[image: image548.wmf]2

b + ab
[image: image549.wmf]2

- a
[image: image550.wmf]2

b -ab
[image: image551.wmf]2

- b
[image: image552.wmf]3


       =a
[image: image553.wmf]3

 - b
[image: image554.wmf]3

.


[image: image555.wmf]Þ

 a
[image: image556.wmf]3

 - b
[image: image557.wmf]3

= (a - b).( a
[image: image558.wmf]2

+ ab + b
[image: image559.wmf]2

)

Với A;B là các biểu thức ,ta có:

A
[image: image560.wmf]3

 - B
[image: image561.wmf]3

= (A - B).( A
[image: image562.wmf]2

+ AB + B
[image: image563.wmf]2

)  


[image: image564.wmf]?4.

. Phát biểu:

Hiệu hai lập phương của hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức với bình phương thiếu của tổng hai biểu thức.

*).Áp dụng:

a). (x - 1).( x
[image: image565.wmf]2

+ x + 1)= x
[image: image566.wmf]3

 - 1
[image: image567.wmf]3


                                     = x
[image: image568.wmf]3

 - 1.

b).8x
[image: image569.wmf]3

 + y
[image: image570.wmf]3

 = (2x)
[image: image571.wmf]3

+ y
[image: image572.wmf]3


            = (2x +y).[( 2x)
[image: image573.wmf]2

- 2xy + y
[image: image574.wmf]2

]

              =(2x + y).(4x
[image: image575.wmf]2

- 2xy + y
[image: image576.wmf]2

)

c). (x + 2).( x
[image: image577.wmf]2

- 2x + 4) = x
[image: image578.wmf]3

 + 8.

* Bài luyện:

Bài 30.

a).(x + 3).( x
[image: image579.wmf]2

- 3x + 9) – (54 + x
[image: image580.wmf]3

)

 = x
[image: image581.wmf]3

 + 3
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- 54 - x
[image: image583.wmf]3


 = x
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 + 27 – 54 - x
[image: image585.wmf]3

 

 = - 27

b). (2x + y).(4x
[image: image586.wmf]2

- 2xy + y
[image: image587.wmf]2

) - (2x - y).(4x
[image: image588.wmf]2

+ 2xy + y
[image: image589.wmf]2

)

 = [(2x)
[image: image590.wmf]3

+ y
[image: image591.wmf]3

] – [(2x)
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- y
[image: image593.wmf]3

]

 = 8x
[image: image594.wmf]3

+ y
[image: image595.wmf]3

- 8x
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+ y
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 = 2y
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Bài 31(a).

 VP = a
[image: image599.wmf]3

+3a
[image: image600.wmf]2

b +3ab
[image: image601.wmf]2

+ b
[image: image602.wmf]3

- 3a
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b - 3ab
[image: image604.wmf]2

 

        = a
[image: image605.wmf]3

+ b
[image: image606.wmf]3

= VT


	                    . 




4. Củng cố: (1’)

      Hãy viết 7 HĐT đáng nhớ vào vào bảng nhóm. Nhận xét.

    1.  (A + B ) 2 =    A2 + 2AB + B2
    2.   (A- B )2    =    A2 – 2AB + B2
  Hãy viết tiếp các hằng đẳng thức còn lại 

5. Hướng dẫn:
       - Học thuộc 7 HĐT đáng nhớ.

       - Làm bài tập 31;32 SGK tr16.

       - Làm bài tập 17;18 SBT tr5.

V. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn:  12/9/2011
	Tiết 8

	Ngày giảng: 15 /9/2011
	


 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

HS được củng cố, khắc sâu các kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
2. Kĩ năng:

HS vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán.

3. Thái độ
 Thái độ nghiêm túc và ý thức tích cực trong học tập và hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bi:    

 GV : Soạn bài đầy đủ, phiếu HT ghi bài 37.  

 HS : Ôn tập 7 hđt đã học,  máy tính bỏ túi.

III. Phương pháp.

 Dạy học phát hiện và giải quyết vấn  đề, hợp tác nhóm.

IV.Tiến trình:

1. Ổn định: (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: 5’.
(HS1) : ? Viết 7 hđt đã học?  áp dụng tính : 
[image: image607.wmf](
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(HS2 ): ? Tính: 
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  (HS3 ): ? Tính: 
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 3. Bài mới :

	Các hoạt động
	Nội dung

	 Hoạt động 1 : 15’.

 Dạng 1. Tính và rút gọn biểu thức.

HS nêu cách làm. 

HS: vận dụng HĐT thứ 6 và 7.

2 HS lên bảng trình bày.

1 HS nêu cách tính. Sau đó 2 HS trình bày trên bảng cách giải của mình.

? Để thực hiện các phép tính trên ta cần phải áp dụng kiến thức nào.

? Hãy cho biết các bài tập trên yêu cầu làm gì ? Cách giải loại bài tập trên ntn.

? Còn cách nào biến đổi khác không.

? Qua bài tập trên em có kết luận gì về cách giải chung đối với loại bt trên.

HS dưới lớp nhận xét, sửa sai.

HS  giải tương tự phần b trên bảng.

Hoạt động 2: 10’.

Dạng 2: Chứng minh.

HS đọc đề 17a, suy nghĩ  nêu cách giải

HS: Rút gọn VT về bằng vế phải vận dụng HĐT tổng hai bình phương và hiệu hai bình phương. 
? Muốn tính giá trị của biểu thức trước tiên ta phải làm gì.

? Muốn c/m điều trên ta làm như thế nào ?

HS  nêu cách giải .


	Bài 33 ( SGK tr 16)  Tính:

e/ 
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Bài 34( SGK tr 17) 
Rút gọn các biểu thức sau:     
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Giải:

C1: 
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C2: 
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Bài 36 :  Tính giá trị của biểu thức: 

  a/  
[image: image618.wmf]++
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 với x = 98.
  b/
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 tại x = 99.
Giải:
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 thay x = 98 vào ta có giá trị bt là: 
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Tương tự phần b tìm được: 1000000.

Bài 17a ( SBT tr 5). C/m rằng:
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Bài 18a (SBT tr5) Chứng tỏ rằng:
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Giải :
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( Ta có  x2 – 6x + 9 +1 = ( x + 3 )2 +1

luân dương với mọi x )


   4. Củng cố: (1’).

	? Qua bài học hôm nay các em đã được củng cố  về những kiến thức gì.

? Những dạng bài tập gì ? Phương pháp giải mỗi loại như thế nào.

GV chốt lại toàn bài và lưu ý những sai lầm mà HS thường mắc phải.

HS nêu các dạng bt và pp giải tương ứng.

+ Vận dụng hđt để thực hiện phép tính.
+ Rút gọn bt.
+ Tính giá trị của bt.
+ Chứng minh đẳng thức, bất đt. 


5. Hướng dẫn:
- Nắm vững các hđt đã học, xem lại các VD và bài tập ỏ lớp. 

- Làm các BT 14 đến 20 (SBT tr 4-5).

HD BT 18b (SBT tr 5): 
[image: image627.wmf](
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V. Rút kinh nghiệm.
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Ngày soạn: 18/09/2011                                                      Tiết 9

Ngày dạy : 21/09/2011

 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
I) Mục tiêu:
  1.  Về kiến thức : 

  HS hiểu phân tích đa thức thành nhân (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành tích của các đa thức

2. Về kỹ năng: 
  HS biết tìm ra các nhân tử chung (thừa số chung) và đặt nhân tử chung đối với các đa thức.

  3. Về thái độ: 

 Yêu mến môn học, thông qua môn học yêu thích và tìm tòi khám phá kiến thức của các môn học khác.

II) Chuẩn bị :

  GV: Bảng phụ ,phiếu kiểm tra, 

  HS : Bảng phụ nhóm + 7 hằng đẳng thức đáng nhớ .

III) phương pháp:

  Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhỏ, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề , phân tích.

IV)  Tiến trình dạy học ở trên lớp:

1. Ổn định tổ chức:(1/)

2. Kiểm tra bài cũ:(8/)

  HS1. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ sau:

  ( x - y )2 =                                                             x3 +y3 =      

  ( x+ y)2 =                                                              x3 - y3 =

   X2 - y2 = 

  ( x+ y) 3 =

  (x -y )3 =

 ? Khi y = 1 thì các hằng đẳng trên được viết như thế nào? 

GV cùng HS dưới lớp theodõi nêu nhận xét  đánh giá cho điểm 

3. Bài mới: (22/).

	Các hoạt động
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Tập thể.

GV đặt vấn đề vào bài: Trước đây chúng ta đã học bài nhân đơn thức với đa thức.

 VD: (x +1)( y -1) =xy -x + y -1

Việc làm trên đây thực chất là chúng ta đã biến đổi vế trái thành vế phải .Vậy các em hãy thử nghĩ xem làm thế nào ta có thể biến đổi vế phải thành vế trái. Điều đó sẽ được giaỉi quyết trong giờ học hôm nay. 

GV yêu cầu HS tính nhanh Đề ở bảng phụ 

34.76 + 34.24 =? 

33.67 + 1089 = ?

GVnêu vấn đề ta đã tính được nhờ phép tính ngược lại của tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.Hãy viết đa thức sau thành tích của các đa thức. 

GV giới thiệu cho hs quá trìnhcác em làm vừa rồi là đã phân tích đa thức thành nhân tử .

? Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số )là ta làm gì?

GV: chốt lại nêu đn và ghi bảng.

GV nêu VD2 lên bảng.

? Có nhận xét gì về 3 hạng tử của đa thức trên

HS: Các hạng tử trong đa thức trên đều chứa nhân tử chung là 5x.

GVđưa ra tình huống sau: 15x3- 5x2 + 10x =5( 3x3 - x2 +2x).Theo em bạn phân tích như vậy đúng hay sai?

Vậy: Khi phân tích đa thức thành nhân tử  ta phải phân tích đến triệt để nghĩa là không còn nhân tử chung nào nữa.

Hoạt động 2: Cá nhân.

+) Khi phân tích riêng rẽ từng hạng tử để tìm nhân tử chung ta làm giấy nháp.

GV ghi 
[image: image629.wmf]?1

 lên bảng yêu cầu HS làm.

? Nhận xét?

GV nhận xét và nêu những điểm cần lưu ý.  Ta thấy trong câu b nhân tử chung không chỉ đơn thuần là một đa thức mà là một tích của đơn thức và đa thức.

Trong câu c để xuất hiện nhân tử chung ta phải đổi dấu hạng tử.

GV cho thêm một bài tập nữa để rèn kỹ năng cho học sinh, yêu cầu hs làm vào bảng phụ cá nhân , mỗi dãy một phần, 3HS lên bảng làm

? Nhận xét và so sánh cùng với bài của bạn làm ở bảng phụ 

GV nhận xét chốt kết quả đúng.

GV ghi nội dung   ? 2 lên bảng yêu cầu học sinh làm

? Nhận xét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HS lắng nghe thấy tình huống có vấn đề

HS làm được

= 34.(76 +24) = 3400

= 33.( 33 +67) = 3300 

HS nêu nhận xét

HS suy nghĩ làm

2x2 - 4x =2x.x - 2x. 2 

              =2x(x -2)

*Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số )là biến đổi đa thức đó thành một tích những đa thức.

HS: không sai nhưng quá trình phân tích chưa đến kết quả cuối cùng vì các hạng tử 3x3 -x2 +2x vẫn còn phân tích được nữa.

- Các học sinh theo chỉ định của GV lên  bảng làm ,các HS khác làm vào vở hoặc bảng phụ cá nhân

HS khác nhận xét và bổ xung.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm BT 39 tại lớp Y/cầu HS hoạt động nhóm.

? Nhận xét

Nhóm1: các hs tb, tb yếu

  a) 3x - 6y 

 b) 
[image: image630.wmf]5
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x2 + 5x3 + x2y

Nhóm 2: Tbkhá và khá          

 c)  14x2y -  21xy2 + 28x2y

 d)  10x(x -y) -8y( y -x)

Nhóm 3: các học sinh khá và giỏi

xm +2- xm
xp +3 + xp 


	1. Ví dụ: 10’

* Ví dụ 1:Hãy viết đa thức sau thành tích của các đa thức.

2x2 - 4x =2x.x - 2x. 2 

              =2x(x -2)

*Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số )là biến đổi đa thức đó thành một tích những đa thức.

· Ví dụ 2:
Phân tích đa thức sau thành nhân tử :

15x3 - 5x2+10x

Giải: = 5x.x2 - 5x.x +5x.2

         = 5x(x2- x +2)

2. Áp dụng (12’)


[image: image631.wmf]?1

.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)x2 - x

b) 5x2(x -2y) - 15x( x -2y)

c) 3(x -y) - 5x(y -x)

Giải: a)  = x(x - 1)

b)  = (x - 2y)( 5x2 - 15x)

     = 5x(x - 2y)(x - 3)

c)  =3(x -y) + 5x( x -y)

     =(x -y )(3 +5x)

Chú ý: A = - (- A)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:


a)3x( x-1) + 2( 1 -x)

b)x2(y -1) -5x(1 - y)

c)(3-x) y+ x(x -3)

?2 Tìm x sao cho :

3x2 - 6x = 0

Giải: 3x2 - 6x = 0

         3x . (x -2) = 0

                     3x = 0 
[image: image632.wmf]Þ

 x = 0

Hoặc          x- 2 = 0 
[image: image633.wmf]Þ

 x =2

Bài tập
 Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) 3x - 6y = 3(x- 2y)

b) 
[image: image634.wmf]5

2

x2 + 5x3 + x2y

    = x2(
[image: image635.wmf]5

2

 + 5x + y)

 c)14x2y - 21xy2 + 28x2y

    = 7xy(2x - 3y + 4x)

d)  10x(x -y) - 8y( y -x)

    = 10x(x -y) + 8y( x- y)

  =(x- y )(10x + 8y) 

 = 2(x- y )(5x + 4y)
Kết quả nhóm 3;

Xm (x -1)(x +1)

Xp (x+1)(x2- x +1)




4.Củng cố:(5/)

Xem lại các ví dụ đã cho và các bài tập đã làm 

Làm BT 40; 41; 42 sgk +bt 21;22;23;24/11 SBT

5. Hướng dẫn : 

Hãy phân tích 55n+1 -55n thành thừa số trong đó nhân tử chung là ....

       55n. 55 – 55n . 1 = 55n ( 55 – 1 )= 54. 55n  chia hết cho 54 với n 
[image: image636.wmf]'
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V.Rút kinh nghiệm
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Ngày soạn : 18 /9/2011                                                                        

 Ngày dạy : 22 /9/2011                                                                  Tiết 10

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

I) Mục tiêu :
 1. Về kiến thức :

 HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức thông qua các ví dụ cụ thể.

 2. Về kỹ năng : 

HS biết vận dụng các hằng đẳng dã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử một cách hợp lí.

 3. Về thái độ : 

Chính xác khi thực hiện phép tính, biết xem xét, cân nhắc cẩn thận các giải pháp thích hợp khi giải toán, cần ý thức vận dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt.

 II) Chuẩn bị 

    GV : Bảng phụ, phiếu học tập 

    HS : Bảng phụ nhóm, + ôn tập 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

III) Phương pháp 

  Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, phân tích tổng hợp , hoạt động nhóm nhỏ.

IV) Tiến trình hoạt động dạy học.

1. Ổn định tổ chức (1/)
2. Kiểm tra bài cũ:(10/)
GV ghi đầu bài lên bảng,gọi 3 HS cùng lên bảng. HS còn lại theo dõi nêu nhận xét
HS1:  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

a) 3x - 3y 

b) 2x2 +5x3 + x2 y 

c) 14x2y - 21xy2 + 35x2y2 

HS2: Tính giá trị của biểu thức sau

 a) 15. 91,5 + 150. 0,85

 b) x(x - 1) -,y( x - 1) tại x =2001 và y = 1999

 HS3: a) tìm x biết: 5x( x -2000) - x + 2000

         b) CMR 55n +1 - 55n chia hết cho 54( với n 
[image: image637.wmf]Î

 N)

 ? Nêu nhận xét

GV chốt: Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung cần lưu ý cả phần hệ số và phần biến 
 +) Chú ý đổi dấu ở hạng tử thích hợp để làm xuất hiện nhân tử chung.

 Kiểm tra lại kết quả bằng cách nhân ở vế phải cho ta kết quả ở vế trái

3. Bài mới:

	Các hoạt động
	Nội dung

	Hoạt động 1:  Cá nhân.

? Hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử

? Nhận xét.

GV: Cách làm như trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng HĐT

HS làm theo yêu cầu của GV

HS1; HS2; HS3 lần tại chỗ trả lời

HS còn lại nêu nhận xét

HS Nghe ghi nhớ

GV yêu cầu HS làm ?1

Hoạt động 2: Tập thể.

? Nêu nhận xét

GV: Nhận xét, chính xác hoá kết quả, chốt lại cách làm

HS thực hành và tại chỗ trình bày 

HS1 câu a

HS2 câu b

HS nhận xét

Yêu cầu HS làm ?2

Xử lí ?2

GV đưa bài áp dụng lên bảng yêu cầu Hs làm

Hoạt động 3: Cá nhân.

? Nêu các bước giải bài toán trên.

? Nêu nhận xét.

- Nhận xét và chính xác hoá kết quả

HS đọc yêu cầu trên bảng suy nghĩ giải

+ Nêu các bước giải

- 1HS lên bảng trình bày 

Các HS khác làm vào bang phụ hoặc giấy trong

HS nhận xét chéo nhau

Yêu cầu HS làm ?2

Xử lí ?2

- Đưa đề lên bảng y/c HS thực hiện

?Nhận xét

Phát phiếu học tập cho HS và  đưa đề lên bảng 

? Nhận xét

( Chốt)  nêu phương pháp tìm x, tính nhanh

Lần lượt 4HS lên bảng  trình bày, các HS khác làm việc cá nhân ,nêu nhận xét bài của bạn

HS 6 em nhận phiếu và làm, các HS khác theo dõi đề trên bảng phụ của GV hoặc máy chiếu cùng làm
	1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. (10’).
Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) x2 - 6x + 9 = ( x -3)2
b) x2 - 4 = (x -2)(x+ 2)

c) 1 - 8x3 = ( 1- 2x)3 = 

= (1 - 2x)(4x2 +2x +4) 

 : a) x3 + 3x2 +3x +1 = (x + 1)3
b) (x + y)2 -  9x2

                           = (x+ y -3x)(x +y +3x)

Cách làm như trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Tính nhanh

1052 - 25 = 1052 – 52
= (105 -5)(105 + 5) = 100 .110 

= 11000.

2. Áp dụng (9’)
CMR hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp chia hết cho 8.

Giải: Gọi các số lẻ liên tiếp là 2a - 1;

 2a + 1( a
[image: image638.wmf]Î

 z).

Hiệu các bình phương của chúng là:

 (2a + 1)2 - ( 2a - 1)2.

Ta thấy: (2a + 1)2 - ( 2a -1)2

 = (2a + 1+ 2a-1)(2a + 1 - 2a +1)

=  4a . 2     = 8a chia hết cho 8

3. Bài tập (15’).

Bài 43/20sgk

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 +6x + 9 

b)10x - 25 -x2 

c) 8x3- 
[image: image639.wmf]8

1

 

Giải:

a) x2 + 6x + 9 = ( x + 3)2

b)10x - 25 -x2 =   -(x - 5)2

 hoặc   -( 5-x ) 2

c) 8x3- 
[image: image640.wmf]8

1

 = (2x -
[image: image641.wmf]2

1

 )(4x2 + x +
[image: image642.wmf]4

1

)

Bài 45a/20: 
Tìm x, biết:

Giải: 

a) 2 - 25x2 = 0

(
[image: image643.wmf]2

)2 - ( 5x )2 = 0 (  vì  2 = 
[image: image644.wmf](

)

2

2

)

(
[image: image645.wmf]2

- 5x)( 
[image: image646.wmf]2

+ 5x) = 0


[image: image647.wmf]2

- 5x = 0 
[image: image648.wmf]Þ

 x = 
[image: image649.wmf]5

2



[image: image650.wmf]2

+ 5x = 0 
[image: image651.wmf]Þ

x = - 
[image: image652.wmf]5

2


Bài 46/21: 

Tính nhanh

b) 20022 - 22 = (2002 - 2)(2002 +2) = 2000.2004 = 4008000




4. Củng cố:

Kèm trong các hoạt động bài giảng.

 Bài 43 – SGK

a) 8x3 - 
[image: image653.wmf]1

8

= ( 2x)3 – (
[image: image654.wmf]1

2

)3 = (2x- 
[image: image655.wmf]1

2

) ( 4x2 + x + 
[image: image656.wmf]1

4

)

  Bài 44 – SGK  

   d) 8x3 +12x2y + 6 xy2 + y3 =  
[image: image657.wmf](
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5.Hướng dẫn về nhà:(2/).

- Làm lại các bài tập đã chữa

- Làm các bài còn lại , xem trước bài Phân tích đa ..........bằng phương pháp nhóm 

V . Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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